
Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 Nguyễn Đình Chiến 20761080 0 Kém KITE07A1

2 Lê Thị Kim Dung 10762058 0 Kém KITE07A1

3 Trần Quang Duy 40762334 0 Kém KITE07A1

4 Hồ Thị Mộng Linh 40762175 0 Kém KITE07A2

5 Võ Văn Linh 40762179 0 Kém KITE07A2

6 Huỳnh Tâm 40762249 0 Kém KITE07A2

7 Võ Xuân Tây 10762118 0 Kém KITE07A2

8 Tăng Thị Hồng Vân 40762335 0 Kém KITE07A2

9 Nguyễn Thị Như Hà 0854020050 0 Kém KITE08A1

10 Nguyễn Thanh Tuấn 0854020252 0 Kém KITE08A1

11 Đàm Nguyễn Như Ngọc 0854020138 0 Kém KITE08A2

12 Nguyễn Thị Vân Anh 0854020005 0 Kém KITE08A3

13 Nguyễn Huỳnh Minh Châu 0854020014 0 Kém KITE08A3

14 Nguyễn Hữu Duyên Hạ 0854020053 0 Kém KITE08A3

15 Lâm Thị Kim Hoa 0854020066 0 Kém KITE08A3

16 Nguyễn Thị Huyên 0854020083 0 Kém KITE08A3

17 Tô Tấn Thọ 0854020202 0 Kém KITE08A3

Ghi chú
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18 Đỗ Thị Thu Hà 0954022035 0 Kém KITE09A1

19 Lê Huy 0954020051 0 Kém KITE09A1

20 Ngô Kiến Nam 0954020077 0 Kém KITE09A1

21 Phạm Thái Nam 0954022078 0 Kém KITE09A3

22 Nguyễn Thị Diễm Hạnh 1054022054 0 Kém KITE10A3

23 Phạm Thị Kim Phụng 1054020165 0 Kém KITE10A3

24 Vũ Thị Minh Trang 1054020240 0 Kém KITE10A3

25 Phạm Ngọc Chinh 1054022017 0 Kém KITE10A4

26 Chế Thị Nhi 1054022149 0 Kém KITE10A5

27 Nguyễn Đình Việt Thành 1054022196 0 Kém KITE10A5

28 Hoàng Thị Thoa 1054022215 0 Kém KITE10A5

29 Phan Trần Anh Tuấn 1054022254 0 Kém KITE10A5

30 Bùi Thị Tươi 1054022262 0 Kém KITE10A5

31 Trần Quang Duy 0954062031 0 Kém LK09A1

32 Trần Thị Thu Trang 0954062182 0 Kém LK09A1

33 Nguyễn Trần Mỹ Hạnh 0954062054 0 Kém LK09A2

34 Nguyễn Minh Tâm 0954062148 0 Kém LK09A2

35 Nguyễn Chí Thanh 0954062152 0 Kém LK09A2

36 Võ Chí Thanh 0954062157 0 Kém LK09A2

37 Phạm Thị Thùy 0954062172 0 Kém LK09A2
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38 Bùi Trần Thu Thủy 0954062223 0 Kém LK09A2

39 Nguyễn Đỗ Bảo Trang 0954062178 0 Kém LK09A2

40 Trần Quang Khải 0954062083 0 Kém LK09A3

41 Văn Thị Kim Ngọc 095406H821 0 Kém LK09A3

42 Lê Văn Thắng 0954062164 0 Kém LK09A3

43 Lê Nhả Văn 0954062204 0 Kém LK09A3

44 Phạm Hoàng Vũ 095406H822 0 Kém LK09A3

45 Đoàn Thanh Nga 095406H824 0 Kém LK09A4

46 Trần Đại Nghĩa 0954062113 0 Kém LK09A4

47 Hoàng Thị Nữ Sương 0954062143 0 Kém LK09A4

48 Hoàng Trung Anh Thái 0954062158 0 Kém LK09A4

49 Lê Thị Hà 1054062069 0 Kém LK10A3

50 Mai Khôi 1054062120 0 Kém LK10A3

51 Nguyễn Văn Hưng 1054062111 0 Kém LK10A4

52 Trần Thị Nhật Linh 1054062147 0 Kém LK10A4

53 Nguyễn Thị Vân 1054062338 0 Kém LK10A4

54 Phạm Trần Thùy Anh 1054062006 0 Kém LK10A5

55 Trần Văn Hiền 1054060085 0 Kém LK10A5

56 Nguyễn Hoài Mỹ 1054062164 0 Kém LK10A5

57 Nguyễn Thị ánh Tuyết 1054060324 38 Kém LK10A5
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58 Huỳnh Thị Kim Anh 1054060002 0 Kém LK10A6

59 Cao Văn Bằng 1054060017 0 Kém LK10A6

60 Trần Văn Khoái 1054060119 0 Kém LK10A6

61 Trương Lê Minh 1054062161 0 Kém LK10A6

62 Trà Hoài Nghĩa 1054062187 0 Kém LK10A6

63 Võ Văn Tạo 1054060241 0 Kém LK10A6

64 Nguyễn Thị Bảo Trân 1054060309 0 Kém LK10A6

65 Lý Duy Nghĩa 10762096 0 Kém TK07A1

66 Nguyễn Minh Phương 10762104 0 Kém TK07A1

67 Nguyễn Huy Thanh 10762119 0 Kém TK07A1

68 Trịnh Quang Minh Thông 10702031 0 Kém TK07A1

69 Nguyễn Thị Hương Trâm 10762138 0 Kém TK07A1

70 Nguyễn Thị Mai Anh 0854050008 0 Kém TK08A1

71 Nhâm Khải Cường 0854050020 0 Kém TK08A1

72 Văn Thị Triều Dương 0854050029 0 Kém TK08A1

73 Lê Thị Hồng 0854050182 0 Kém TK08A1

74 Phạm Phú Khanh 0854050052 0 Kém TK08A1

75 Vũ Đỗ Trần Nguyễn 0854050080 0 Kém TK08A1

76 Nguyễn Minh Nguyệt 0854050081 0 Kém TK08A1

77 Nguyễn Huỳnh Phúc 0854050093 0 Kém TK08A1
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78 Trần Quốc Thịnh 0854050138 0 Kém TK08A1

79 Lê Duy Trường 0854050164 0 Kém TK08A1

80 Văn Minh Tú 10820705 0 Kém TK08A1

81 Nguyễn Anh Khôi 0954052035 0 Kém TK09A1

82 Bùi Nguyễn Minh Quân 0954052066 0 Kém TK09A1

83 Nguyễn Thanh Toàn 954052086 0 Kém TK09A1

84 Phạm Ngọc Toàn 0954052109 0 Kém TK09A1

85 Trần Thị Tú Trinh 0954052089 0 Kém TK09A1

86 Phạm Quang Trung 0954052090 0 Kém TK09A1

87 Nguyễn Văn Tuấn 0954052093 0 Kém TK09A1

Danh sách này gồm 87 Sinh viên TỔNG HỢP

Nguyễn Lê Minh Long

(Đã ký)
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